Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm các loại găng tay năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1474/YCBG-BVT ngày 05/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	 Găng tay

khám bệnh
	- Găng tay khám bệnh dùng trong y tế.
- Chất liệu: cao su tự nhiên hoặc tương đương.
- Chiều dài: ≥ 220mm.
- Độ dày tối thiểu tại vị trí ngón tay và lòng bàn tay: 0.08mm (vùng trơn nhẵn); 0.11mm (vùng nhám).
- Sức căng trước lão hóa: ≥ 18Mpa.
- Sức căng sau lão hóa: ≥ 14Mpa.
- Độ giãn dài trước lão hóa: ≥ 650%.
- Độ giãn dài sau lão hóa: ≥ 500%.
- Lượng bột: ≤ 10mg/dm2.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Đôi
	813.100

	2
	Găng tay

phẫu thuật

tiệt trùng
	- Găng tay phẫu thuật tiệt trùng dùng trong y tế.
- Chất liệu: cao su tự nhiên hoặc tương đương.
- Chiều dài: ≥ 260mm.
- Độ dày tối thiểu: 0.10mm (vùng trơn nhẵn); 0.13mm (vùng nhám).
- Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa: 12.5N.
- Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa: 9.5N.
- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa: 700%.
- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa: 550%.
- Lượng bột: ≤ 15mg/dm2.
- Đã được tiệt trùng.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Đôi
	114.800

	3
	Găng tay
sản dài
	- Găng tay sản dài dùng trong y tế.
- Chất liệu: cao su tự nhiên hoặc tương đương.
- Chiều dài: ≥ 450mm.
- Độ dày tối thiểu: 0.10mm (vùng trơn nhẵn); 0.13mm (vùng nhám).
- Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa: 12.5N.
- Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa: 9.5N.
- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa: 700%.
- Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa: 550%.
- Đã được tiệt trùng.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Đôi
	310

	4
	Găng tay
không bột
tan
	- Găng tay không bột tan dùng trong y tế.
- Chất liệu: cao su tự nhiên hoặc tương đương.
- Chiều dài: ≥ 220mm.
- Độ dày tối thiểu: 0.05mm.
- Sức căng trước lão hóa: ≥ 14Mpa.
- Sức căng sau lão hóa: ≥ 14Mpa.
- Độ giãn dài trước lão hóa: ≥ 500%.
- Độ giãn dài sau lão hóa: ≥ 400%.
- Lượng bột: ˂ 2mg.
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	Đôi
	2.000


Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm vật tư y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Năm sản

xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19/04/2024.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
